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BẢNG BÁO GIÁ 

CỬA THÉP VRC – VÂN GỖ, CHỐNG CHÁY, AN 

TOÀN 
Công ty TNHH MTV Mạnh Thành Phát kính gửi Quí khách hàng bảng báo giá CỬA THÉP VRC - VÂN 

GỖ, CHỐNG CHÁY, AN TOÀN. Rất mong nhận được sự quan tâm và được phục vụ quý khách.  

(Báo giá khách hàng tháng 10/2024) 

 
 

 

STT MÃ HÀNG THÔNG SỐ 
ĐƠN GIÁ 

(VNĐ/ BỘ) 

CỬA 1 CÁNH (2100mm) 

1 
DY702 

 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

7.600.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 70 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

  



2 DY981 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

9.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

3 GF-A04 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

9.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

4 DF-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

9.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thé cánh (mm) 1,5 x 0,8 

  



5 DY985 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

15.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

6 DY959 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

9.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

7 A48 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

13.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

8 DY983 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

16.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

9 DY988 Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 14.700.000 



Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

10 DY989 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

14.700.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

11 A38-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

17.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

12 DY970-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1100 

17.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 970 x 2030 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

CỬA 1 CÁNH (2300mm) 

13 404+1K Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 23.500.000 



Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

14 990 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

23.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 1 

15 ADF-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

10.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 



16 AGF-A04 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

10.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

17 A981 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

10.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

18 ADY701 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

8.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 70 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

19 A985 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

11.300.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 



20 ADY951 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

12.600.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

21 A51 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

12.800.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

22 A980 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

19.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 

23 A970-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2350 x 1150 

19.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 810 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 960 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 1,5 x 0,8 



CỬA CÁNH LỆCH 

24 A38-1,5 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1310 

23.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 1060 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2030 x 1210 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

25 DY970-1,5 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2100 x 1310 

23.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 1940 x 1060 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2030 x 1210 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

26 ADY970-1,5 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2300 x 1510 

29.600.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2150 x 1260 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2230 x 1410 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



CỬA 2 CÁNH 

27 A970-2 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2520 x 1920 

42.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2340 x 1670 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2410 x 1820 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

28 A38-2 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2520 x 1920 

42.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2340 x 1670 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2410 x 1820 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

29 202 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 2360 

86.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3020 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

  



30 203 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3060 x 2960 

69.100.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2430 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

31 204 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3060 x 2960 

71.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2430 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

32 205 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 2760 

70.500.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2430 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

33 K201 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2630 x 2150 

46.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2450 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



34 K206 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2630 x 2150 

46.200.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2450 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

35 208 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 2150 

56.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2080 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

36 207 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3440 x 1920 

100.700.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2550 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3450 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

37 209 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3250 x 1920 

71.100.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 1780 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3260 x 1930 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



CỬA 4 CÁNH 

38 407 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2630 x 3400 

77.000.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2510 x 3200 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

39 405-1 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 2630 x 3200 

77.000.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 2820 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2440 x 2970 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

40 401 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 3600 

91.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3220 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3040 x 3370 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

  



41 402 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 3400 

87.100.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3040 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

42 403 

Kích thước phủ bì(mm): cao x ngang 3200 x 3600 

105.100.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3220 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3040 x 3370 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

43 404 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3200 x 3400 

99.900.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3040 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thé cánh (mm) 2 x 1 

44 405 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3450 x3580 

94.800.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 2820 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2440 x 2970 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



45 406 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3450 x 3780 

98.400.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2440 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

46 408 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3200 x 3600 

91.300.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3220 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2990 x 3370 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

47 409 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3200 x 3600 

100.700.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3220 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2990 x 3370 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

48 410 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3110 x 4200 

116.100.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2470 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



49 411 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3060 x 4200 

100.700.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2470 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

50 412 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3200 x 3400 

100.700.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2360 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 3040 x 3170 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

51 413 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3280 x 4240 

160.000.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2550 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2640 x 3160 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 

52 414 

Kích thước phủ bì (mm): cao x ngang 3640 x 3780 

160.000.000 

Kích thước thông gió (mm): cao x ngang 2550 x 3020 

Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2640 x 3160 

Độ dày cánh cửa: (mm) 90 

Độ dày thép khung x thép cánh (mm) 2 x 1 



54 
Cửa phòng tắm/ 

toilet 
Kích thước ô chờ (mm): cao x ngang 2070 x 730 5.500.000 

 


